Đề 82. Không có cau hỏi trắc nghiệm khách quan. Không đúng với yêu cầu của CT GDPT 2018

	GV: NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

	nguyenthiquynhnga.1700480054@hoabinh.edu.vn
	NĂM HỌC: 2023 - 2024

	
	MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8


	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ Thất ngôn bát cú luật Đường

	4

	4

	            2
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (Truyện)
	1*
	1*
	1*
	1*
	40

	Tổng
	20
	40
	30
	10
	100%

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	20%
	20%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


	GV: NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA
	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

	nguyenthiquynhnga.1700480054@hoabinh.edu.vn
	                NĂM HỌC: 2023-2024

	
	                 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8


	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
(6,0 điểm)
	Thơ Thất ngôn bát cú luật Đường
Cảm xuân 

(Tản Đà)


	Nhận biết: 

- Nhận biết thể loại thơ.
- Nhận biết đặc điểm của thơ luật Đường: luật, cách gieo vần, đối.
- Nhận biết được các biện pháp tu từ đảo ngữ. 

Thông hiểu:

- Hiểu được tâm trạng của tác giả trong bài thơ.  
- Nêu được thông điệp mà tác giả gửi đến qua bài thơ. 
- Nêu được tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ 
Vận dụng:

- Viết đoạn văn (khoảng 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ về vai trò của quê hương đối với mỗi người.  
	4
	4
	2

	

	2
	Viết
(4,0 điểm)
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (Truyện)
	Nhận biết: 
Cấu trúc của bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (Truyện).
Thông hiểu: 
Đưa ra được ý kiến, bằng chứng và lí lẽ thuyết phục người đọc. 
Vận dụng: 
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm truyện. 
- Sử dụng ngôn từ linh hoạt, sáng tạo khi lập luận.
- Sắp xếp luận điểm, bằng chứng và lí lẽ một cách hợp lí.

Vận dụng cao: 
- Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (Truyện).
- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.                                 
	1*


	1*


	1*


	1*



	Tổng
	
	4
	4
	2
	1 *

	Tỉ lệ %
	
	2,0%
	4,0%
	20%
	20%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


	GV: NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

	nguyenthiquynhnga.1700480054@hoabinh.edu.vn
	NĂM HỌC: 2023 - 2024

	
	MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 8

	
	Ngày kiểm tra: 21 tháng 3 năm 2024

	
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	
	(Đề bài gồm có 02 trang)



I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc văn bản: 
CẢM XUÂN 
(Tản Đà)

Pháo đốt vui xuân rộn phố phường

Xuân về riêng cảm khách văn chương

Hồng phơi loá mắt chùm hoa giấy

Trắng nhuộm phơ đầu mái tóc sương

Cành liễu đông tây cơn gió thổi

Con tằm sống thác sợi tơ vương

Xuân này biết có hơn xuân trước

Hay nữa xuân tàn hạ lại sang?

(Trích Tản Đà toàn tập, Tập I, NXB Văn học, 2002)
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. (0,5 điểm) Bài thơ trên viết theo thể thơ gì ?
Câu 2. (0,5 điểm) Cho biết bài thơ được làm theo luật gì ?
Câu 3. (0,5 điểm) Chỉ ra các vần được gieo của bài thơ trên theo đặc điểm của thơ Đường ?
Câu 4. (0,5 điểm) Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau ? 
Hồng phơi loá mắt chùm hoa giấy

Trắng nhuộm phơ đầu mái tóc sương

Câu 5. (0,5 điểm) Nêu tác dụng của biện pháp tu từ vừa tìm được (trong câu hỏi 4) ?

Câu 6. (0,5 điểm) Chỉ ra luật đối của thơ Đường được thể hiện trong bài thơ ?

Câu 7. (0,5 điểm) Nêu nội dung của bài thơ ?
Câu 8. (0,5 điểm) Em cảm nhận được tâm trạng gì của nhà thơ qua hai câu thơ sau:

Xuân này biết có hơn xuân trước

Hay nữa xuân tàn hạ lại sang?

Câu 9 (1,0 điểm) Thông điệp mà tác giả gửi đến chúng ta qua bài thơ trên là gì ?
Câu 10 (1,0 điểm) Từ nội dung của bài thơ Cảm xuân, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của quê hương đối với mỗi người.  
II. VIẾT (4,0 điểm) 


Mỗi tác phẩm nghệ thuật là một cung bậc cảm xúc mà người nghệ sĩ muốn gửi gắm đến độc giả. Bằng những cảm nhận của mình, em hãy viết một bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích và giúp em có những thay đổi về cách nhìn cuộc sống, con người.
(Lưu ý: không phân tích tác phẩm Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam)
-------------HẾT ------------
Họ và tên học sinh:..........................................................SBD:.......................
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

	nguyenthiquynhnga.1700480054@hoabinh.edu.vn
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

	
	NĂM HỌC: 2023 - 2024

	
	MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 8

	
	(Hướng dẫn chấm gồm có 03 trang)


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Bài thơ Cảm xuân viết theo thể thơ Thất ngôn bát cú luật Đường
	0,5

	
	2
	Bài thơ được làm theo luật trắc “đốt” 
	0,5

	
	3
	Các vần được gieo của bài thơ theo đặc điểm của thơ Đường: phường, chương, sương, vương, sang.
	0,5

	
	4
	Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ: Hồng phơi loá mắt chùm hoa giấy/Trắng nhuộm phơ đầu mái tóc sương là đảo ngữ. 
	0,5

	
	5
	Tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ được sử dụng trong hai câu thơ: Hồng phơi loá mắt chùm hoa giấy/Trắng nhuộm phơ đầu mái tóc sương
- Nhấn mạnh màu sắc của sự vật chùm hoa giấy, mái tóc sương và làm cho sự diễn đạt thêm sinh động, gợi cảm, giàu âm hưởng. Đồng thời, thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước của tác giả. 
	0,5 

	
	6
	Luật đối của thơ Đường được thể hiện trong bài thơ
- Đối câu 3 – 4: Hồng phơi loá mắt/ chùm hoa giấy

                         Trắng nhuộm phơ đầu/ mái tóc sương

- Đối câu 5 – 6:   Cành liễu đông tây/ cơn gió thổi

                            Con tằm sống thác/ sợi tơ vương
	0,25

0,25 

	
	7
	Nội dung của bài thơ: Bài thơ Cảm xuân thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước của tác giả.
	0,5

	
	8
	Tâm trạng của nhà thơ qua hai câu thơ:                  
      Khép lại bài thơ là một tiếng than giãi bày, một niềm tâm sự được diễn tả dưới hình thức câu hỏi tu từ để diễn tả tâm trạng lưu luyến, man mác, bâng khuâng của tác giả...
* Lưu ý: Học sinh có thể có những hiểu biết khác nhưng phù hợp vẫn đạt yêu cầu.
	0,5

	
	9
	· Những thông điệp mà tác giả gửi gắm qua bài thơ Cảm xuân – Hãy yêu thiên nhiên, hòa mình cùng thiên nhiên.

- Hãy luôn nhớ về quê hương của mình như một vùng đất thân yêu và hạnh phúc nhất.

- Phải luôn trân trọng, yêu quý và có trách nhiệm với quê hương. 
- Phải biết giữ gìn những nét đẹp của quê hương và không ngừng tôn tạo để quê hương ngày càng tươi đẹp hơn, phồn vinh hơn. 

-… 
* Lưu ý: Học sinh có thể có những hiểu biết khác nhưng phù hợp vẫn đạt yêu cầu và phải trình bày được ít nhất 02 thông điệp. 
	1,0

	
	10
	- Hình thức: 01 đoạn văn với dung lượng khoảng 5 đến 7 câu. 
- Nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm nổi bật được vai trò của quê hương đối với mỗi người. Gợi ý: 
    + Quê hương chính là nơi chôn nhau cắt rốn của ta, là nơi nuôi ta lớn lên với biết bao kỉ niệm chẳng thể phai nhòa.

    + Quê hương dạy ta biết lớn khôn và trưởng thành. Quê hương cho ta những năm tháng tuổi thơ tuyệt vời mà suốt hành hình trình trưởng thành ta không bao giờ tìm lại được.

    + Quê hương ấy, những con người quen thuộc ấy sẽ theo dấu chân ta trên suốt quãng đời của mình ...

    + …
* Lưu ý: Học sinh có thể có những hiểu biết khác nhưng phù hợp vẫn đạt yêu cầu và phải trình bày được ít nhất 02 vai trò.
	1,0

	II

	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một tác phẩm văn học (truyện).
Bố cục rõ ràng, xác định rõ phạm vi tri thức về vấn đề, sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thích hợp; ngôn từ chính xác, dễ hiểu.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm văn học (truyện).
	0,25

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống
    - Bài viết phải đưa ra được ý kiến nhằm thuyết phục người đọc.
   - Học sinh có nhiều cách diễn đạt, sáng tạo khác nhau, song về cơ bản phải đạt được những yêu cầu sau:
	

	
	
	* Mở bài:

-  Giới thiệu tác phẩm (tên tác phẩm, tác giả).
- Nêu ý kiến khái quát về chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
	0,25

	
	
	* Thân bài:

    - Nêu chủ đề của tác phẩm.
    - Chỉ ra và phân tích tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
* Lưu ý: Học sinh cần nêu được ít nhất 03 nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Bằng chứng cần đa dạng, cụ thể, phù hợp với luận điểm. Sắp xếp các lí lẽ, bằng chứng theo một trật tự hợp lí. 
	0,5

1,5



	
	
	* Kết bài:

     - Khẳng định lại chủ đề và giá trị của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

    - Nêu suy nghĩ/cảm xúc về tác phẩm, chia sẻ bài học rút ra cho bản thân.
	0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: 

 Diễn đạt chặt chẽ, thuyết phục.
	0,5


Lưu ý chung:  Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Chấp nhận bài viết không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục, không vi phạm chuẩn mực đạo đức và luật pháp Việt Nam.
-------------HẾT -------------
ĐỀ CHÍNH THỨC








